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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
 

Số: 31/2014/TT-BGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 16 tháng  9 năm 2014 

 
THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT 
ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  

Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục 
 
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; 
Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra; 

Căn cứ Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính 
phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra; 

Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Chính 
phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,  
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT 
ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định 
về cộng tác viên thanh tra giáo dục như sau: 

1. Khoản 1 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:  
“1. Thông tư này quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục, bao gồm:  tiêu 

chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ, chính sách đãi ngộ; việc công nhận, cấp thẻ 
cộng tác viên thanh tra giáo dục; việc trưng tập cộng tác viên thanh tra giáo dục và 
trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan”.  

2. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
“Cộng tác viên thanh tra giáo dục bao gồm:  
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1. Cộng tác viên thanh tra giáo dục thường xuyên là công chức, viên chức 
trong ngành giáo dục, không thuộc biên chế của cơ quan thanh tra, có đủ tiêu 
chuẩn theo quy định, được cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ cộng tác viên thanh tra 
giáo dục, trưng tập làm nhiệm vụ thanh tra. 

2. Cộng tác viên thanh tra giáo dục theo vụ việc là công chức, viên chức trong 
và ngoài ngành giáo dục, không thuộc biên chế của cơ quan thanh tra giáo dục, 
được trưng tập tham gia đoàn thanh tra theo vụ việc.” 

3. Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:  
“2. Cộng tác viên thanh tra giáo dục thường xuyên phải có thêm các tiêu chuẩn sau: 
a) Có thời gian công tác trong ngành giáo dục từ 5 năm trở lên; 
b) Đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục; được đánh 

giá xếp loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp hoặc chuẩn hiệu trưởng, chuẩn 
giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên đối với từng cấp học và trình độ đào 
tạo; được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hàng năm (đối với các 
trường hợp không phải là giảng viên, giáo viên); 

c) Đã được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo 
dục theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.” 

4. Bổ sung Điều 3a sau Điều 3 như sau: 
“Điều 3a. Xây dựng cơ cấu cộng tác viên thanh tra giáo dục và cấp thẻ 

cộng tác viên thanh tra giáo dục 
1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo 
a) Căn cứ vào nhiệm vụ thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ xây dựng cơ cấu, số 

lượng cộng tác viên thanh tra giáo dục thường xuyên là công chức, viên chức  các 
đơn vị và cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ, trình Bộ trưởng phê duyệt;  

b) Căn cứ cơ cấu, số lượng cộng tác viên thanh tra giáo dục thường xuyên đã 
được phê duyệt, các đơn vị và cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ gửi hồ sơ đề nghị công 
nhận cộng tác viên thanh tra giáo dục đến Thanh tra Bộ. Thanh tra Bộ tổng hợp trình 
Bộ trưởng ra quyết định công nhận và cấp thẻ cộng tác viên thanh tra giáo dục. 

2. Đối với sở giáo dục và đào tạo 
a) Căn cứ vào nhiệm vụ thanh tra, Chánh Thanh tra sở xây dựng cơ cấu, số 

lượng cộng tác viên thanh tra giáo dục thường xuyên là công chức, viên chức 
thuộc cơ quan sở, cơ sở giáo dục trực thuộc sở, phòng giáo dục và đào tạo, cơ sở 
giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, đảm bảo đủ thành phần ở các cấp 
học và trình độ đào tạo, trình Giám đốc sở phê duyệt;  

b) Căn cứ cơ cấu, số lượng cộng tác viên thanh tra giáo dục thường xuyên đã 
được phê duyệt, phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc 
sở giáo dục và đào tạo gửi hồ sơ đề nghị công nhận cộng tác viên thanh tra giáo 
dục đến Thanh tra sở. Thanh tra sở tổng hợp trình Giám đốc sở ra quyết định công 
nhận và cấp thẻ cộng tác viên thanh tra giáo dục.” 
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5. Bổ sung Điều 3b sau Điều 3a như sau: 
“Điều 3b. Thời hạn công nhận và thẻ cộng tác viên thanh tra giáo dục 
1. Thời hạn công nhận cộng tác viên thanh tra giáo dục là 03 năm.  
2. Thẻ cộng tác viên thanh tra giáo dục có giá trị trong thời hạn công nhận. 

Hết thời hạn công nhận, cơ quan có thẩm quyền công nhận và cấp thẻ cộng tác 
viên thanh tra giáo dục theo quy định tại Khoản 1, khoản 2 Điều 9 Thông tư này.  

Mẫu thẻ cộng tác viên thanh tra giáo dục được quy định tại Phụ lục ban hành 
kèm theo Thông tư này.  

3. Cộng tác viên thanh tra giáo dục có trách nhiệm bảo quản thẻ cộng tác viên 
thanh tra, xuất trình thẻ cộng tác viên thanh tra khi có yêu cầu, sử dụng thẻ cộng 
tác viên thanh tra khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra.  

Nghiêm cấm sử dụng thẻ cộng tác viên thanh tra vào mục đích cá nhân. 
Trường hợp cộng tác viên thanh tra sử dụng thẻ thực hiện hành vi trái pháp luật thì 
tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.” 

6. Bổ sung Điều 3c sau Điều 3b như sau: 
“Điều 3c. Thu hồi thẻ cộng tác viên thanh tra giáo dục 
Cấp nào ra quyết định công nhận cộng tác viên thanh tra giáo dục thì cấp đó có 

thẩm quyền ra quyết định thu hồi và chịu trách nhiệm thu hồi thẻ cộng tác viên 
thanh tra giáo dục. Thẻ cộng tác viên thanh tra giáo dục phải thu hồi trong những 
trường hợp sau: 

1. Cộng tác viên thanh tra giáo dục hết thời hạn công nhận hoặc chuyển đơn vị 
công tác; 

2. Cộng tác viên thanh tra giáo dục không đủ năng lực hành vi dân sự, bị kỷ 
luật, bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục hoặc bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự.” 

7. Bổ sung Điều 3d sau Điều 3c như sau: 
“Điều 3d. Hồ sơ và thời hạn cấp thẻ cộng tác viên thanh tra giáo dục 
1. Hồ sơ đề nghị công nhận và cấp thẻ cộng tác viên thanh tra giáo dục gồm 

có: Danh sách đề xuất công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn cộng tác viên thanh 
tra giáo dục; 02 ảnh màu chân dung cỡ 02cm x 03cm và 01 bản chứng thực Chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục của mỗi người có tên 
trong danh sách.  

2. Trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đơn vị, 
cơ sở giáo dục, cơ quan có thẩm quyền xem xét ra quyết định và cấp thẻ cộng tác 
viên thanh tra giáo dục.” 

8. Điều 4 được sửa đổi như sau: 
“Điều 4. Trưng tập cộng tác viên thanh tra giáo dục 
Việc trưng tập cộng tác viên thanh tra giáo dục thực hiện theo quy định tại 

Điều 23 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ 
Quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra.” 


